
1 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Quy định trình tự cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

A. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN  

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Căn cứ Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua 

bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tai Việt Nam (“Nghị 

định 09/2018”) , Sở Công Thương đang thực hiện cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ 

sở bán lẻ (“GPLCSBL”) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trên cơ sở ý kiến chấp thuận của 

Bộ Công Thương, đối với các trường hợp quy định tại  điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị 

định 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp 

quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (“Nghị 

định 84/2024”).  

Từ năm 2020, trong quá trình tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết thay thế 

Nghị quyết số 54/2017/QH141  của Quốc hội và Nghị định thay thế Nghị định số 

93/2001/NĐ-CP2 của Chính phủ,  UBND Thành phố đã kiến nghị Chính phủ phân 

cấp cho Thành phố thực hiện cấp, điều chỉnh GPLCSBL các trường hợp này theo 

                                                 
1 Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển Thành phố Hồ Minh 
 

2 Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số 

lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh. 
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hướng “giảm thủ tục lấy ý kiến Bộ Công Thương” trong trình tự giải quyết thủ tục 

hành chính quy định tại điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 28 và khoản 3, 

khoản 4 Điều 32 Nghị định 09/2018, không đề xuất thay đổi chủ thể thực hiện thủ 

tục hành chính và thành phần hồ sơ, dựa trên các cơ sở sau: 

- Để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn Thành phố của doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, UBND Thành phố đã ban hành các Quyết định số 3149/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 7 năm 2018 và Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 

2024 về ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế  (“Hội đồng 

ENT”) của Thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài, với thành viên Hội đồng là đại diện các Sở, ngành, ủy ban 

nhân dân quận/huyện và ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương làm Chủ tịch Hội 

đồng ENT. Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng ENT, không 

chỉ rút ngắn thời gian thực hiện kiểm tra ENT so với trình tự quy định tại Điều 29 

Nghị định số 09 mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm cũng từng thành viên tham gia 

Hội đồng ENT. Đây là điểm nổi bật của Thành phố so với các địa phương khác trên 

toàn quốc.  

- Thành phố đã và đang triển khai “Quy hoạch phát triển ngành thương mại 

Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (theo Nghị quyết 

20/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố). 

Đến tháng 9/2024, Thành phố có 51 Trung tâm thương mại đang hoạt động, theo kế 

hoạch phát triển hệ thống  trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố đinh hướng 

đến năm 2030 Thành phố sẽ có 134 trung tâm thương mại.  Đây là một trong những 

cơ sở quan trọng để Sở Công Thương và Hội đồng ENT xem xét việc đáp ứng điều 

kiện lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09 “địa điểm lập cơ sở bán lẻ phải phù hợp với quy 

hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý”. 

- Thực tiễn cấp phép các cơ sở bán lẻ (“CSBL”) không thuộc loại hình siêu thị, 

siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy phần 

nào năng lực, trình độ và hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan tham gia công 

tác thẩm định, kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc lập cơ sở bán lẻ của doanh 

nghiệp nước ngoài trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách nâng 

cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết 50-NQ/TW3 

                                                 
3 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị  về định hướng, hoàn thiện thể chế, 

chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 
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ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/NQ-CP4 ngày 27 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ,  

- Từ lúc triển khai Nghị định 09/2018 đến nay, Sở Công Thương chưa nhận hồ 

sơ doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ và/hoặc chuyển đổi 

loại hình thành siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Điều này cho thấy nhu cầu 

thực hiện điều chỉnh nội dung này không cao và tác động của việc điều chỉnh nội 

dung này đối với thị trường bán lẻ trong nước là gần như không có. Trên lý thuyết, 

chỉ những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mới có nhu cầu mở rộng qui mô diện 

tích cơ sở bán lẻ và  theo định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 09 thì khi xét duyệt 

tăng diện tích cơ sở bán lẻ, cơ quan cấp phép phải xem xét tình hình hoạt động kinh 

doanh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của cơ sở bán lẻ. Vì vây, 

việc giảm thủ tục hành chính đối với nội dung điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ 

nêu trên cũng xem như là biện pháp khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp và thông qua 

đó tăng ngân sách cho nhà nước. 

Hiện nay, Nghị định 84/2024 không nêu cụ thể nội dung “không phải lấy ý 

kiến Bộ Công Thương” nhưng đã phân thẩm quyền cho UBND Thành phố giao Sở 

Công Thương cấp, điều chỉnh GPLCSBL đối với một số trường hợp cụ thể quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Vì vậy, để thực hiện cấp, điều chỉnh 

GPLCSBL các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024 

theo mục tiêu đề xuất Chính phủ phân cấp, Thành phố cần ban hành trình tự cấp, 

điều chỉnh GPLCSBL đối với những trường hợp này.  

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch trong việc cấp, điều chỉnh 

GPLCSBL đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024 

cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cơ 

sở bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phát huy trách nhiệm, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của UBND Thành 

phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, đảm bảo hiệu lực công 

tác quản lý hành chính nhà nước, không ảnh hưởng quy hoạch, chiến lược phát triển 

ngành lĩnh vực của vùng, quốc gia và thực thi đầy đủ các cam kết tại các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

1. Nội dung đề xuất: 

                                                 
4 Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. 
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Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định trình tự cấp, điều 

chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2024 ngày 10 tháng 7 năm 

2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính 

quyền Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng “không lấy ý kiến Bộ Công Thương 

trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, cụ thể: 

1.1. Giảm bước lấy ý kiến Bộ Công Thương trong trình tự cấp phép đã quy định 

tại Nghị định 09/2018 đối với các thủ tục tương ứng đối với các trường hợp quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024, cụ thể: 

 Trường hợp cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (bao gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất, 

cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, 

siêu thị mini) được lập trong trung tâm thương mại và có diện tích dưới 500 m2; cấp 

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu 

thị mini) có diện tích dưới 500 m2 đặt ngoài trung tâm thương mại: tương ứng trình 

tự  cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 

thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT quy định tại Điều 28 Nghị định 

09/2018.  

 Trường hợp cấp GPLCSBL ngoài CSBL thứ nhất (không thuộc loại hình 

cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) có diện tích dưới 100 m2, không nằm trong trung 

tâm thương mại và đã được Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố thống 

nhất chấp thuận cấp phép: tương ứng trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện ENT quy định tại Điều 29 

Nghị định 09/2018.  

 Trường hợp cấp điều chỉnh tăng diện tích đến dưới 500 m2 đối với CSBL 

thứ nhất (không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) đặt ngoài trung tâm 

thương mại: tương ứng trình tự điều chỉnh tăng diện tích CSBL thứ nhất không nằm 

trong trung tâm thương mại quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 09/2018. 

 Trình tự cấp điều chỉnh tăng diện tích đối với CSBL ngoài CSBL nhất 

(không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) có diện tích dưới 100 m2, 

không nằm trong trung tâm thương mại và đã được Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh 

tế của thành phố thống nhất chấp thuận: tương ứng trình tự điều chỉnh tăng diện tích 

CSBL khác quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 09/2018. 

 Lí do đề xuất:  

- Căn cứ Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh,  trong đó: 
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+ Tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024  phân cấp “Ủy ban nhân dân 

Thành phố có thẩm quyền giao Sở Công Thương cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở 

bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp:  

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (bao gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài 

cơ sở bán lẻ thứ nhất và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) được 

lập trong trung tâm thương mại và có diện tích dưới 500 m2;  

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình 

cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) có diện tích dưới 100 m2, không nằm trong trung tâm 

thương mại và đã được Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố thống nhất 

chấp thuận cấp phép; cấp điều chỉnh tăng diện tích đối với cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 

bán lẻ nhất thỏa mãn 02 điều kiện trên;  

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, 

siêu thị mini) có diện tích dưới 500 m2 và cấp điều chỉnh tăng diện tích đến dưới 500 

m2 đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị 

mini) đặt ngoài trung tâm thương mại”  

+ Khoản 2 và điểm b khoản 6 Điều 3 quy định nguyên tắc phân cấp “phát huy 

trách nhiệm, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của Thành 

phố trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương”; “Những nội dung phân cấp chưa quy định thủ tục hành chính thì thực hiện 

theo trình tự, thủ tục hành chính do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định, bảo đảm 

đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng 

và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính” 

+ Khoản 1 Điều 12 quy định chuyển tiếp: “Ủy ban nhân dân Thành phố trình 

Hội đồng dân cùng cấp quy định hoặc điều chỉnh thủ tục hành chính, đảm bảo nguyên 

tắc phân cấp quy định tại Điều 6 Nghị định 84”  

+ Khoản 1  Điều 13 quy định hiệu lực thi hành "Trường hợp có quy định khác 

nhau về thẩm quyền giữa Nghị định này với Nghị định khác thì áp dụng quy định tại 

Nghị định này". 

-  Căn cứ Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động 

mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong đó tại 

Điều 8 quy định: “Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt 

cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ”.  

- Căn cứ  Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính 

trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp 
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tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó tại khoản 1 Mục II có quan điểm chỉ 

đạo: “Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng 

của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp 

tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo 

vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hoà lợi ích 

giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp” và “Xây dựng, 

hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển, 

tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hoà với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự 

đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao”; 

- Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-Ttg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong đó có quan điểm “Phát triển thương mại 

trong nước phải phù hợp với quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường và cam 

kết hội nhập kinh tế quốc tế. Nhà nước giữ vai trò định hướng, xây dựng và hoàn 

thiện thể chế theo hướng hiện đại, tạo môi trường cho phát triển thương mại trong 

nước một cách thuận lợi, ổn định, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và 

bảo đảm quyền tự chủ, tự do kinh doanh của các chủ thể tham gia” và nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu “Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; rà soát, tiếp tục cắt giảm các điều 

kiện đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương 

mại trong nước theo hướng giảm bớt thủ tục và thời gian thực hiện”   

- Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-Ttg ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, 

trong đó có giải pháp “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”; 

- Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022  của Bộ Chính 

trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có quan điểm “tập trung ưu tiên hoàn thiện thể 

chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy 

động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, 

thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững” và nhiệm vụ “Ban 

hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát 

triển Thành phố trong giai đoạn mới”. 

- Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-Ttg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai 

đoạn mới, trong đó có nhiệm vụ “ Các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh 
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phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành, 

giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với 

tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và bảo đảm khả thi, phù 

hợp với năng lực thực hiện của cơ quan được phân cấp; kịp thời tháo gỡ các vướng 

mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư - kinh doanh. Kiên quyết cắt bỏ 

thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ”; 

- Căn cứ thực tiễn hoạt động cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ nêu tại 

Mục A.1 Bối cảnh xây dựng chính sách của Báo cáo này 

1.2. Giảm số hồ sơ nộp (từ “02 bộ” thành “01 bộ” hồ sơ) đối với tất cả trường 

hợp cấp, điều chỉnh GPLCSBL theo điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024. 

 Lí do đề xuất:  

- Đã giảm bước lấy ý kiến Bộ Công Thương. 

- Bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ 

quan thực hiện thủ tục hành chính khi thực hiện nội dung phân cấp quy định tại điểm 

b khoản 6 Điều 3 Nghị định 84/2014. 

1. Đánh giá tác động: 

1.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Mô hình thí điểm này một khi thành công sẽ tạo tiền đề để Quốc hội, Chính phủ 

xem xét nhân rộng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Công Thương 

cũng có thể tập trung phát huy tốt hơn vai trò tham mưu, đề xuất Chính phủ các 

chính sách, giải pháp quản lý vĩ mô trong lĩnh vực công thương, như điều chỉnh, 

thay thế Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định 09/2018 cho phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam cũng như tạo hành lang pháp lý để thực thi các cam kết FTA thế hệ 

mới. 

1.2. Tác động về kinh tế- xã hội: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn đầu thâm 

nhập thị trường Việt Nam và những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có 

quá trình hoạt động hiệu quả tại Việt Nam phát triển đầu tư, kinh doanh tại Thành 

phố, góp phần phát triển hệ thống bán lẻ của Thành phố theo hướng chuyên nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, ngang tầm với các thành phố thương mại dịch vụ hàng đầu của 

khu vực, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách góp phần giúp Thành phố hoàn 

thành vượt mức chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước, có tích lũy để tái đầu tư, kiến 

thiết, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội-an ninh Thành phố. 

- Việc giao quyền tự chủ cho Thành phố tỷ lệ thuận với trách nhiệm của cơ 

quan cấp phép đối với nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực mua 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-04-nq-cp-2022-day-manh-phan-cap-trong-quan-ly-nha-nuoc-500132.aspx
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bán hàng hóa, dịch vụ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài 

tại Việt Nam, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa hai khối doanh nghiệp 100% 

vốn trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế của Thành phố và cả nước; 

- Hầu hết các CSBL không thuộc loại hình siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện 

lợi, thường chuyên doanh 01 ngành hàng chuyên biệt, gắn liền với thương hiệu của 

nhà đầu tư nước ngoài, có mục tiêu phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng hoàn 

toàn khác biệt với hơn 200.000 hộ kinh doanh và hàng triệu lao động bán hàng lưu 

động (bán rong) trên địa bàn nên các CSBL này hoàn toàn không có khả năng dẫn 

đến mức độ cạnh tranh phức tạp, mức độ cạnh tranh cao, nguy cơ tác động tiêu cực 

đến nguồn thu và đời sống của nhóm đối tượng trên.  

- Đối với các cửa hàng kinh doanh cùng ngành hàng của doanh nghiệp trong 

nước, áp lực cạnh tranh từ các CSBL là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên do  quy mô 

cơ sở bán lẻ không lớn, khả năng ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ không đáng kể. 

Ngoài ra, sự có mặt các CSBL cũng là nguồn động lực thúc đẩy các doanh nghiệp 

không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng và hạ giá 

thành sản phẩm và thông qua đó người tiêu dùng có nhiều cơ hội chọn lựa, tiếp cận 

hàng hóa có chất lượng phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình.   

1.3. Tác động về giới: không có 

1.4. Tác động về thủ tục hành chính: 

- Không thay đổi chủ thể thực hiện cấp phép, điều kiện cấp phép và thành phần 

hồ sơ nên không gây tác động tiêu cực về thủ tục hành chính, ngược lại giúp giảm 

hao tốn chi phí hành chính và thời gian hành chính của doanh nghiệp lẫn các cơ quan 

quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục trên. 

- Việc rút ngắn trình tự và thời gian thực hiện công tác thẩm định cấp phép phù 

hợp quan điểm  chủ trương cải cách hành chính hướng đến mục tiêu quyết liệt cải 

cách đồng bộ, hiệu quả, thực chất thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 

105/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; theo đó Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp 

với các bộ, cơ quan liên quan “theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực 

hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ 

tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020, 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Nghị quyết số 01/NQ-CP 

năm 2023 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” 

(điểm a khoản 4 mục III). 

III. Ý KIẾN THAM VẤN: 
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Trong quá trình thẩm định nội dụng đề xuất phân cấp trong lĩnh vực cấp, điều 

chỉnh GPLCSBL cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài, Bộ Nội vụ có ý kiến không cần quy định "không cần lấy ý kiến Bộ Công 

Thương" trong Nghị định về thí điểm phân cấp vì đã có nội dung giao thẩm quyền 

cho UBNDTP và quy định hiệu lực thi hành "Trường hợp có quy định khác nhau về 

thẩm quyền giữa Nghị định này với Nghị định khác thì áp dụng quy định tại Nghị 

định này". Theo đó, Thành phố có quyền ban hành quy trình cấp phép không  phải 

lấy ý kiến Bộ Công Thương để thực hiện theo quy định chuyển tiếp “Ủy ban nhân 

dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định hoặc điều chỉnh thủ tục 

hành chính,...”. Quan điểm này được cụ thể hóa tại điểm b khoản 1 văn bản số 

6146/VPCP-KSTT ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Bộ Nội vụ về công bố, công khai 

TTHC theo quy định phân cấp TTHC tại Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: “Đối với 

những nội dung phân cấp đã quy định thủ tục hành chính, chỉ sửa đổi, bổ sung về 

thẩm quyền giải quyết, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 84/2024/NĐ-CP: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13, Điều 14, Điều 

15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó phải xác định rõ phạm vi, bộ phận cấu 

thành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo văn bản quy phạm pháp luật 

có quy định việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính” 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ: 

V. PHỤ LỤC: không có  

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Sở Công Thương đối với đề xuất Ủy 

ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết 

quy định trình tự trình tự cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị 

định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về thí điểm phân 

cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 
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